
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 

TẠI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2024  
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 574 /QĐ-SYT ngày  22 /10/2024 của Giám đốc Sở Y tế) 

 

PHẦN I 

KIẾN THỨC CHUNG 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 
Điều 3, Điều 7, Điều 26, Điều 27, Điều 48, Điều 59, Điều 60, Điều 100 

và Điều 105 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023 

2 

Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, 

và Điều 19 

Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 

3 
Điều 2: Khoản 5 và Khoản 8 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 

4 

Điều 2, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 14, Điều 20, Điều 25, Điều 33, 

Điều 34, Điều 35 và Điều 39 

Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018 

5 

Điều 15, Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 40 

Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

6 

Điều 1: Khoản 15 và Khoản 16 

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

7 

Điều 3, Điều 26, Điều 58 và Điều 59 

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

8 

Khoản 15 Điều 1 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 



2 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

9 

12 điều y đức 

Quyết định số 2088/QĐ-BYT ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về y đức” (Tiêu chuẩn đạo đức của 

người làm công tác y tế). 

10 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 14, Điều 15 và Điều 16 

Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, 

người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 

 

PHẦN II 

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

 

1. Bác sỹ hạng III (V.08.01.03) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Từ Điều 3 đến Điều 22; từ Điều 36 đến Điều 47; từ Điều 61 đến Điều 

82  

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023. 

2 
Từ Điều 31 đến Điều 34 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

3 

Từ Điều 7 đến Điều 25 

Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và 

chống độc. 

4 

Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh truyền nhiễm: 

- Quyết định số 5642/QĐ-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh 

truyền nhiễm. 

- Quyết định 2957/QĐ-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. 

- Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị Sốt xuất huyết 

Dengue. 



3 

5 

Một số bệnh thường gặp ở trẻ em 

Quyết định số 3312/QĐ-BYT ngày 07 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh 

thường gặp ở trẻ em. 

6 

Một số bệnh sản phụ khoa thường gặp 

Quyết định số 315/QĐ-BYT ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh phụ 

sản khoa. 

7 

Kiểm soát nhiễm khuẩn áp dụng trong cơ sở khám chữa bệnh:  

- Chương II và Chương III, Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định về kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong các cơ sở, khám chữa bệnh. 

- Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn áp dụng 

trong cơ sở khám chữa bệnh. 

8 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 và Điều 

11  

Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

9 

Kê đơn thuốc, kê đơn thuốc điện tử: 

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Quy định về kê đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa 

dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

- Điều 1, Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 Quy định về đơn thuốc và 

kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú. 

- Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. 

- Thông tư số 04/2022/TT-BYT ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi Thông tư 27/2021/TT-BYT ngày 20 tháng 12 năm 

2021 quy định kê đơn thuốc bằng hình thức điện tử. 

10 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, 

Điều 12 và Điều 13  

Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về hồ sơ bệnh án điện tử. 



4 

11 

Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

12 

Thông tư số 35/2011/TT-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chăm sóc sức khỏe người 

cao tuổi. 

13 

Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa 

bệnh 

14 

Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 và Điều 10 

Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

15 

Quản lý chất thải y tế: 

- Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi 

khuôn viên cơ sở y tế. 

- Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

2. Bác sĩ y học dự phòng hạng III (V.08.02.06) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 

Từ Điều 3 đến Điều 8; từ Điều 20 đến Điều 23; từ Điều 27 đến Điều 33; 

từ Điều 38 đến Điều 55 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007. 

2 

Chương 2. An toàn tiêm chủng 

Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 

về việc Quy định về hoạt động tiêm chủng. 

3 
Quyết định số 1575/QĐ-BYT ngày 27/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em. 



5 

4 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11  

và Điều 12 

Thông tư số 17/2019/TT-BYT ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và đáp ứng với bệnh, dịch 

bệnh truyền nhiễm. 

5 

Phần II, Phần III và Phần IV 

Quyết định số 3593/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh bạch 

hầu. 

6 

Phần III 

Quyết định số 3711/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh sốt 

xuất huyết Dengue. 

7 

Phần II và Phần III 

Quyết định số 581/QĐ-BYT ngày 24 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh tay chân 

miệng. 

8 

Phần II và Phần III 

Quyết định số 5447/QĐ-BYT ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan vi 

rút A. 

9 

Phần III 

Quyết định số 4845/QĐ-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh sởi, 

rubella. 

10 

Mục 2 và Mục 4 

Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên 

người. 

11 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo 

bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm. 

12 

Quản lý chất thải y tế 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 



6 

13 

Từ Điều 3 đến Điều 9 

Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm. 

 

3. Y sĩ hạng IV (V.08.03.07) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 10 và Điều 11  

Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định về 

hoạt động tiêm chủng 

2 
Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

3 

Quyết định số 3705/QĐ-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết 

Dengue. 

4 

Mục 3, Mục 4, Mục 5 và Mục 6 

Quyết định số 2957/QĐ-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu. 

5 

Mục 2 và Mục 4  

Quyết định số 1622/QĐ-BYT ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn giám sát, phòng chống bệnh dại trên 

người. 

6 

Quyết định số 5904/QĐ-BYT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn Hướng dẫn chẩn đoán, điều 

trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã. 

7 

Thông tư số 54/2015/TT-BYT, ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc “Hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, 

dịch bệnh truyền nhiễm”. 



7 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

8 

Quản lý chất thải y tế 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 

- Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

 

4. Dược hạng III (V.08.08.22) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Điều 7, Điều 8, Điều 59 và Điều 77 

Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016 

2 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 

Nghị Định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

3 

Phần I (Đại cương về kháng sinh và vi khuẩn học) 

Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng 

sinh” 

4 

Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và 

điều trị trong bệnh viện 

5 

Điều 12 và Điều 16 

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

(được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 

22 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

6 

Khoản 4 và Khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc. 



8 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

7 

Điều 3, Điều 4 và Điều 8 

Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

8 

Khoản 1 Điều 6 (Nhiệm vụ của Dược sĩ) 

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. 

 

5. Dược hạng IV (V.08.08.23) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Điều 7, Điều 8, Điều 59 và Điều 77 

Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016 

2 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 

Nghị Định số 131/2020/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.  

3 

Phần I (Đại cương về kháng sinh và vi khuẩn học) 

Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn sử dụng kháng 

sinh” 

4 

Thông tư số 21/2013/TT-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thuốc và 

điều trị trong bệnh viện 

5 

Điều 12 và Điều 16 

Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

(được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 03/2020/TT-BYT ngày 

22 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế) 

6 

Khoản 4 và Khoản 5 Điều 4 

Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

làm thuốc 

7 

Điều 3, Điều 4 và Điều 8 

Thông tư 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và 

nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt. 

8 

Khoản 1 Điều 7 (Nhiệm vụ của Dược hạng IV) 

Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 

2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược. 

 

6. Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 
Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện. 

2 

Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 12 

Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3 

- Bài 2. Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh và 

cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc. 

- Bài 3. Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc 

Quyết định 56/QĐ-K2ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh. 

4 

Phụ lục 1: Chuẩn năng lực cơ bản cử nhân đại học điều dưỡng Việt 

Nam 

Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn 

năng lực cơ bản của cử nhân điều dưỡng Việt Nam”.  

5 

Chương I và Chương II 

Quyết định số 20/QĐ- HĐD ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Hội Điều 

dưỡng Việt Nam về việc ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều 

dưỡng viên Việt Nam. 

6 
Điều 4; Điều 5 và Điều 6 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 
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Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 

7 

Chương II và Chương III 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

8 

Phụ lục II, Phụ lục III, phụ lục V, Phụ lục VI và Phụ lục VIII 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. 

9 

- Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh.  

- Hướng dẫn Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. 

- Hướng dẫn Phòng ngừa viêm phổi bệnh viện trong các cơ sở Khám 

bệnh chữa bệnh. 

- Hướng dẫn Tiêm an toàn. 

Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế ban hành các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn. 

10 

Điều 3 và Điều 5 
Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

11 

- Chương 1: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh hô hấp – 

Quy trình thổi ngạt. 

- Chương 2: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý tuần 

hoàn. 

- Quy trình ép tim ngoài lồng ngực.  

Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành hồi sức - cấp cứu và chống độc 

 

7. Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 

Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư quy định hoạt động điều dưỡng trong 

bệnh viện. 

2 
Điều 3, Điều 4; Điều 5 và Điều 12  

Thông tư số 43/2018/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
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Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3 

- Bài 2. Phòng ngừa sự cố y khoa trong việc xác định người bệnh và 

cải thiện thông tin trong nhóm chăm sóc. 

- Bài 3. Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc. 

Quyết định 56/QĐ-K2ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành tài liệu đào tạo liên tục an toàn người bệnh. 

4 

Phụ lục 2: Chuẩn năng lực cơ bản Cao đẳng điều dưỡng Việt Nam 

Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn 

năng lực cơ bản của cử nhân điều dưỡng Việt Nam”. 

5 

Chương I và Chương II. 

Quyết định số 20/QĐ- HĐD ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Hội Điều 

dưỡng Việt Nam về việc ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều 

dưỡng viên Việt Nam. 

6 

Điều 4; Điều 5 và Điều 6 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 

7 

Chương II và Chương III 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

8 

Phụ lục II, Phụ lục III, phụ lục V, Phụ lục VI và Phụ lục VIII. 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ. 

9 

- Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở Khám bệnh chữa 

bệnh. 

- Hướng dẫn Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. 

- Hướng dẫn Phòng ngừa viêm phổi bệnh viện trong các cơ sở Khám 

bệnh chữa bệnh. 

- Hướng dẫn Tiêm an toàn. 

 Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn. 
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10 

Điều 3 và Điều 6 

Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

11 

- Chương 1: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh hô hấp – 

Quy trình thổi ngạt. 

- Chương 2: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý tuần 

hoàn. 

- Quy trình ép tim ngoài lồng ngực.  

Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành hồi sức - cấp cứu và chống độc 

 

8. Hộ sinh hạng III (V.08.06.15) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư quy định hoạt động điều dưỡng trong 

bệnh viện. 

2 

Điều 3 và Điều 8 

Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

3 

Phụ lục 1: Chuẩn năng lực cơ bản cử nhân đại học hộ sinh Việt Nam 

Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng 

lực cơ bản của cử nhân điều dưỡng Việt Nam”. 

4 

Chương I và Chương II. 

Quyết định số 20/QĐ- HĐD ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Hội Điều 

dưỡng Việt Nam về việc ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều 

dưỡng viên Việt Nam. 

5 

Phụ lục II, Phụ lục III, phụ lục V, Phụ lục VI và Phụ lục VIII. 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
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6 

Điều 4; Điều 5 và Điều 6 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 

7 

Chương II và Chương III  

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

8 
Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn ''Kỹ năng cơ bản của Người đỡ đẻ". 

9 

- Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở Khám bệnh chữa 

bệnh.  

- Hướng dẫn Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. 

- Hướng dẫn Tiêm an toàn. 

 Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn. 

10 

Quy trình chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và 

ngay sau đẻ 

Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế phê duyệt tài liệu Hướng dẫn chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ 

sơ sinh trong và ngay sau đẻ. 

11 

- Chương 1: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh hô hấp – 

Quy trình thổi ngạt. 

- Chương 2: Quy trình kỹ thuật trong cấp cứu hồi sức bệnh lý tuần 

hoàn. 

- Quy trình ép tim ngoài lồng ngực.  

Quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành hồi sức - cấp cứu và chống độc. 

12 

Điều 2 

Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc Quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
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9. Hộ sinh hạng IV (V.08.06.16) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Thông tư số 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư quy định hoạt động điều dưỡng trong 

bệnh viện. 

2 

Điều 3 và Điều 9 

Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

3 

Phụ lục 2: Chuẩn năng lực cơ bản Cao đẳng hộ sinh Việt Nam 

Quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Cục trưởng 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo về việc phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng 

lực cơ bản của cử nhân điều dưỡng Việt Nam”. 

 

4 

Chương  và Chương II 

Quyết định số 20/QĐ- HĐD ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Hội Điều dưỡng 

Việt Nam về việc ban hành Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên 

Việt Nam. 

5 

Phụ lục II, Phụ lục III, phụ lục V, Phụ lục VI và Phụ lục VIII. 

Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Thông tư Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 

phản vệ. 

6 

Điều 4; Điều 5 và Điều 6 

Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế. 

7 

Chương II và Chương III  

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-lien-tich-26-2015-ttlt-byt-bnv-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-dieu-duong-ho-sinh-ky-thuat-y-294587.aspx
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8 
Quyết định số 3982/QĐ-BYT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn ''Kỹ năng cơ bản của Người đỡ đẻ". 

9 

- Hướng dẫn Phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở Khám bệnh chữa 

bệnh.  

- Hướng dẫn Phòng ngừa nhiễm khuẩn vết mổ. 

- Hướng dẫn Tiêm an toàn. 

 Quyết định 3671/QĐ-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc phê duyệt các Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn. 

10 

Quy trình chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ sơ sinh trong và 

ngay sau đẻ 

Quyết định số 4673/QĐ-BYT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế phê duyệt tài liệu Hướng dẫn chuyên môn chăm sóc thiết yếu bà mẹ, trẻ 

sơ sinh trong và ngay sau đẻ. 

11 

Điều 2 

Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc Quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

10. Kỹ thuật y hạng III (V.08.07.18) 
 

10.1. Kỹ thuật viên Y hạng III (V.08.07.18) - Chuyên ngành “Chẩn đoán hình ảnh” 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 2; Điều 9; Điều 12; Điều 26 

và Điều 27 

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. 

2 

Điều 5 và Điều 13  

Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng 

lượng nguyên tử. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-lien-tich-13-2014-ttlt-bkhcn-byt-bao-dam-an-toan-buc-xa-y-te-239831.aspx
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3 

Điều 3 và Điều 4 

Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối 

với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào 

tạo an toàn bức xạ.  

4 

Điều 11 và Điều 12 

Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Khoản 13, Khoản 14, Khoản 15 Điều 3  

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

5 

Kỹ thuật chụp X quang khớp thái dương hàm (Chiều thế, Tiêu điểm, 

Đánh giá phim đạt yêu cầu) 

- Qui trình số 1, Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 

và điện quang can thiệp. 

- Sách “Kỹ thuật chụp X-quang” tác giả Phạm Minh Thông, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội, năm 2012. 

6 

Kỹ thuật chụp X quang đốt sống cổ C1-C2 (Chiều thế, Tiêu điểm, Đánh 

giá phim đạt yêu cầu): 

- Qui trình số 6, Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 

và điện quang can thiệp. 

- Sách “Kỹ thuật chụp X-quang” tác giả Phạm Minh Thông, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội, năm 2012. 

7 

Kỹ thuật chụp X quang Schuler (Chiều thế, Tiêu điểm, Đánh giá phim 

đạt yêu cầu): 

- Qui trình số 6, Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 

và điện quang can thiệp. 

- Sách “Kỹ thuật chụp X-quang” tác giả Phạm Minh Thông, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội, năm 2012. 

8 Kỹ thuật chụp X quang phổi đỉnh ưỡn (Chiều thế, Tiêu điểm, Đánh giá 
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phim đạt yêu cầu): 

- Qui trình số 9, Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 

và điện quang can thiệp. 

- Sách “Kỹ thuật chụp X-quang” tác giả Phạm Minh Thông, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội, năm 2012. 

9 

Qui trình số 29. Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính sọ não không tiêm thuốc 

đối quang (Chỉ định, chống chỉ định, chuẩn bị người bệnh) 

Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng ban 

hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can 

thiệp. 

10 

Qui trình số 43. Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm 

thuốc đối quang (Chuẩn bị người bệnh, các bước kỹ thuật ghi hình) 

Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng ban 

hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can 

thiệp. 

11 

Qui trình số 67. Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không 

tiêm thuốc đối quang (Chuẩn bị người bệnh, các bước kỹ thuật ghi hình) 

Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng ban 

hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh và điện quang can 

thiệp. 

 

10.2. Kỹ thuật viên Y hạng III (V.08.07.18) – Chuyên ngành “Phục hồi chức 

năng” 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Điều 11 và Điều 12 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 
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2 

Mục 3, Phần 1. Dạng tật và mức độ khuyết tật 

Quyết định số 2170/QĐ-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng theo 

nhóm cho trẻ khuyết tật. 

3 

Mục II, Phần II. Vai trò, nhiệm vụ các thành viên trong nhóm Phục 

hồi chức năng. 

Quyết định số 2762/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phục hồi chức năng tại khu trung 

chuyển trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4 
Điều 68 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 9 tháng 01 năm 2023. 

5 

Quy trình số 7. Điều trị bằng siêu âm. 

Quy trình số 16. Điều trị bằng Parafin. 

Quy trình số 113. Thử cơ bằng tay.  

Quyết định số 54/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 06 tháng 01 năm 

2014 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành 

phục hồi chức năng. 

6 

- Quy trình số 46. Dịch chuyển sớm cho người bệnh đột quỵ não.  

- Quy trình số 74. Lượng giá mức độ co cứng bằng thang điểm 

Ashworth cải biên (MAS).  

- Quy trình số 94. Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ III, IV. 

Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Phục 

hồi chức năng (đợt 2). 

7 

- Quy trình số 37. Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống.  

- Quy trình số 38. Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi. 

Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Phục hồi chức năng (đợt 3). 

8 

- Quy trình số 64. Đánh giá rối loạn nuốt.  

- Quy trình số 72. Lượng giá mức độ độc lập chức năng. 

- Quy trình số 75. Lượng giá mức độ tổn thương tủy sống theo ASIA. 

Quyết định số 3665/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Phục 

hồi chức năng (bổ sung lần thứ 4). 
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10.3. Kỹ thuật viên Y hạng III (V.08.07.18) – Chuyên ngành “Xét nghiệm” 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Điều 11 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ trưởng Bộ Y tế 

và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 về việc quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

2 

Điều 3 

Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong 

phòng xét nghiệm. 

3 

Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 10 

Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 

4 
Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 8 

Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm. 

5 

Điều 3 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

6 

Quy trình kỹ thuật số 1.  Chương 1. Huyết học tế bào 

Thông tư số 3336/QĐ-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật huyết học - 

truyền máu - miễn dịch - di truyền - sinh học phân tử 

7 

Quy trình kỹ thuật số 1.  Vi khuẩn hiếu khí nuôi cấy và định danh 

bằng phương pháp thông thường 

Thông tư số 6769/QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành vi sinh. 

8 

- Phần A. Quy trình kỹ thuật số 3  

- Phần B. Quy trình kỹ thuật số 203 

Quyết định số 7320/QĐ-BYT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành hóa sinh. 

 

11. Kỹ thuật y hạng IV (V.08.07.19) 
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11.1. Kỹ thuật viên Y hạng IV (V.08.07.19) – Chuyên ngành “Chẩn đoán hình ảnh” 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 2; Điều 9; Điều 17; Điều 26 

và Điều 27 
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. 

2 

Điều 5 và 13  

Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng 

nguyên tử. 

3 

Điều 3 và 4 

Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối 

với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào 

tạo an toàn bức xạ. 

4 

Điều 11 và Điều 12 

Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 10 năm 2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

Khoản 13, Khoản 14 và Khoản 15 Điều 3  

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

5 

Kỹ thuật chụp X quang đốt sống cổ C1-C2 (Chiều thế, Tiêu điểm, Đánh 

giá phim đạt yêu cầu) 

- Qui trình số 6, Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 

và điện quang can thiệp. 

- Sách “Kỹ thuật chụp X-quang” tác giả Phạm Minh Thông, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội, năm 2012. 

6 

Kỹ thuật chụp X quang Schuler (Chiều thế, Tiêu điểm, Đánh giá phim 

đạt yêu cầu) 

- Qui trình số 6, Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 

và điện quang can thiệp. 

- Sách “Kỹ thuật chụp X-quang” tác giả Phạm Minh Thông, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội, năm 2012. 

7 
Kỹ thuật chụp X quang phổi đỉnh ưỡn (Chiều thế, Tiêu điểm, Đánh giá 

phim đạt yêu cầu) 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-lien-tich-13-2014-ttlt-bkhcn-byt-bao-dam-an-toan-buc-xa-y-te-239831.aspx
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- Qui trình số 9, Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 

và điện quang can thiệp. 

- Sách “Kỹ thuật chụp X-quang” tác giả Phạm Minh Thông, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội, năm 2012. 

8 

Kỹ thuật chụp X quang khớp thái dương hàm (Chiều thế, Tiêu điểm, 

Đánh giá phim đạt yêu cầu) 

- Qui trình số 1, Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 03 tháng 01 năm 2014 

của Bộ trưởng ban hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 

và điện quang can thiệp. 

- Sách “Kỹ thuật chụp X-quang” tác giả Phạm Minh Thông, Nhà xuất bản 

Y học, Hà Nội, năm 2012. 

 

11.2. Kỹ thuật viên Y hạng IV (V.08.07.19) – Chuyên ngành “Phục hồi chức 

năng”  

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Điều 11 và Điều 12 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

2 

Mục 3, Phần 1. Dạng tật và mức độ khuyết tật 

Quyết định số 2170/QĐ-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng theo 

nhóm cho trẻ khuyết tật. 

3 

Mục II, Phần II. Vai trò, nhiệm vụ các thành viên trong nhóm Phục 

hồi chức năng. 

Quyết định số 2762/QĐ-BYT ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phục hồi chức năng tại khu trung 

chuyển trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

4 
Điều 68 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 9 tháng 01 năm 2023. 
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5 

Quy trình số 1. Điều trị bằng sóng ngắn. 

Quy trình số 6. Điều trị bằng các dòng điện xung. 

Quy trình số 38. Kỹ thuật đặt tư thế đúng cho người bệnh liệt tủy.  
Quyết định số 54/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 06 tháng 01 năm 

2014 về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành 

phục hồi chức năng. 

6 

- Quy trình số 46. Dịch chuyển sớm cho người bệnh đột quỵ não.  

- Quy trình số 74. Lượng giá mức độ co cứng bằng thang điểm 

Ashworth cải biên (MAS).  

- Quy trình số 94. Chăm sóc điều trị loét do đè ép độ III, IV. 

Quyết định số 5737/QĐ-BYT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Phục 

hồi chức năng (đợt 2). 

7 

- Quy trình số 37. Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống.  

- Quy trình số 38. Tập với ghế tập mạnh cơ tứ đầu đùi. 

Quyết định số 2520/QĐ-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành Phục hồi chức năng” (đợt 3). 

8 

- Quy trình số 64. Đánh giá rối loạn nuốt.  

- Quy trình số 72. Lượng giá mức độ độc lập chức năng. 

- Quy trình số 75. Lượng giá mức độ tổn thương tủy sống theo ASIA. 

Quyết định số 3665/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Phục 

hồi chức năng (bổ sung lần thứ 4). 

 

11.3. Kỹ thuật viên Y hạng IV (V.08.07.19) – Chuyên ngành “Xét nghiệm” 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Điều 12 

Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV của liên Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ ngày 07 tháng 10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

2 

Điều 3 

Thông tư số 37/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về thực hành bảo đảm an toàn sinh học trong phòng xét 

nghiệm. 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

3 

Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 10 

Thông tư số 49/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xét nghiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. 

4 

Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 8 

Thông tư số 40/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định về quản lý mẫu bệnh phẩm truyền nhiễm. 

5 

Điều 3 

Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn, chức danh 

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. 

6 

Quy trình kỹ thuật số 1.  Chương 1. Huyết học tế bào 

Thông tư số 3336/QĐ-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật huyết học - 

truyền máu - miễn dịch - di truyền - sinh học phân tử. 

7 

Quy trình kỹ thuật số 1.  Vi khuẩn hiếu khí nuôi cấy và định danh 

bằng phương pháp thông thường 

Thông tư số 6769/QĐ-BYT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành vi sinh 

8 

- Phần A. Quy trình kỹ thuật số 3  

- Phần B. Quy trình kỹ thuật số 203 

Quyết định số 7320/QĐ-BYT ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên 

ngành hóa sinh. 

 

12. Dân số viên hạng IV (V.08.10.29) 
 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 
Pháp lệnh Dân số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09 tháng 01 năm 2003 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI. 

2 

Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ 

về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp 

lệnh dân số. 

3 Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 Pháp lệnh Dân số ngày 27 tháng 12 năm 2008  

4 

Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ  về việc 

Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân 

số 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

5 

Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ 

sửa đổi Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 

năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi 

Điều 10 của Pháp lệnh Dân số. 

6 

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ 

về việc Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người 

dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số. 

7 

- Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số. 

- Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế. 

8 

Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 

07/2016/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội quy định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho 

phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính 

sách dân số. 

9 

Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về 

việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị 

quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. 

10 

Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Truyền thông Dân số đến năm 

2030. 

11 

Quyết định số 25/QĐ-BYT ngày 07 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn chuyên môn về tư vấn và 

khám sức khỏe tiền hôn nhân”. 
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13. Công nghệ thông tin hạng IV (V.11.06.15) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Điều 24, Điều 71 và Điều 72 

Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 

2 
Điều 10, Điều 11, Điều 13 và Điều 21 

Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015 

3 

Điều 35, Điều 38, Điều 41 và Điều 42 
Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

Nhà nước 

4 

Điều 4, Điều 5 và Điều 9 

Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

5 

Điều 4, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 
Thông tư số 49/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định hoạt động y tế từ xa 

6 

Điều 6 và Điều 7  

Thông tư số 46/2018/TT-BYT ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định hồ sơ bệnh án điện tử. 

7 

Mục II và khoản 2 Mục III 

Quyết định số 2955/QĐ-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các 

nền tảng số y tế thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. 

 

14. Chuyên viên (mã số 01.003) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 38, Điều 39, Điều 40, 

Điều 41, Điều 42 và Điều 43 

Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016 

2 
Điều 4, Điều 5, Điều 8 và Điều 15 

Luật Thi đua khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

3 
Điều 2, Điều 6, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15 và Điều 

16 

Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011. 

4 
Điều 2, Điều 5, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 18, 

Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 47 và Điều 48 

Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018. 

5 

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà 

nước. 

6 

Chương II 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

7 
Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9  

Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013. 

8 

Mục III Điều 1 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về 

việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 – 2030. 

9 
Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. 

 

15. Cán sự (mã số: 01.004) 

   

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 

Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà 

nước. 

2 

Chương II 

Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc Quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 

3 
Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9  

Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013. 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

4 

Mục III Điều 1 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về 

việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 – 2030. 

5 
Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. 

 

16. Kế toán viên (mã số: 06.031) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 
Từ Điều 4 đến Điều 9; từ Điều 18 đến Điều 21; từ Điều 31 đến Điều 

38, Điều 40 và Điều 51 

Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

2 
Điều 28, Điều 29; Điều 38, Điều 39 và Điều 40 
Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. 

3 

Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 

21 

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. 

4 

Điều 5, Điều 6 và Điều 7  

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự 

nghiệp.  

5 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 10 
Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng 

hợp quyết toán năm  

6 

Điều 7 

Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, 

hải quan, dự trữ. 

7 

Điều 3, Điều 4 và Điều 5 

Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc ban hành Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, 

khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do 
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nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp. 

8 

Điều 54, Điều 55, Điều 56 và Điều 57 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 

luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

9 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị 

- Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định chế độ công tác phí, chế 

độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón khách nước ngoài, chi hội nghị, chi 

hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bản tỉnh 

Kon Tum. 

- Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017. 

10 

Trình bày kết cấu và nội dung phản ánh của một số tài khoản trong 

bảng thuộc danh mục hệ thống tài khoản kế toán 
Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự 

nghiệp. 

 

17. Kế toán viên trung cấp (mã số: 06.032) 

 

STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG 

1 

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9; Điều 18, Điều 19, Điều 

20 và Điều 21 

Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015. 

2 

Điều 28 và Điều 29 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước. 

3 

Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 

21 

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán. 

4 

Điều 5, Điều 6 và Điều 7 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự 

nghiệp. 
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5 

Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7  

Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng 

hợp quyết toán năm. 

6 

Điều 8 

Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, 

hải quan, dự trữ 

7 

Điều 3, Điều 4 và Điều 5 

Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính về việc ban hành Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, 

khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do 

nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp. 

8 

Điều 54, Điều 55, Điều 56 và Điều 57 

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ 

luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

9 

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị 

- Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy định chế độ công tác phí, chế 

độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón khách nước ngoài, chi hội nghị, chi 

hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bản tỉnh 

Kon Tum.  

- Nghị quyết số 46/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017. 

10 

Trình bày kết cấu và nội dung phản ánh của một số tài khoản trong 

bảng thuộc danh mục hệ thống tài khoản kế toán 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự 

nghiệp. 

 

18. Văn thư viên trung cấp (mã số: 02.008) 
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STT NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG  

1 

Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 15, Điều 16, 

Điều 17, Điều 28, Điều 32, Điều 33 và Điều 34 

Luật Lưu trữ ngày 01 tháng 11 năm 2011 

2 

Điều 4, Điều 5, Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 14, Điều 16, Điều 17, 

Điều 19, Điều 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 25, Điều 28, Điều 29, 

Điều Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33 và các Phụ lục kèm theo. 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 

về công tác văn thư. 

3 

Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 38, Điều 39 và Điều 40 

Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 

quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

Nhà nước. 

4 

Điều 5, Điều 6, Điều 8 và Điều 9 

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong 

hệ thống hành chính nhà nước. 

5 

Mục III Điều 1 

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 

- 2030. 

6  
Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế. 

 
____________________ 
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